
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
KHOA XÂY DỤNG ĐẢNG

* Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP KHOA
v ề  rà soát, điều chinh chuấn đầu ra chuông trình đào tạo 

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nuóc

Thực hiện kế hoạch đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo ngành 

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước trình độ đại học năm 2022. Khoa 

Xây dựng Đảng tổ chức họp chuyên môn vào hồi 14h00 ngày ... tháng ... năm 

2022 tại Văn phòng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truvền.

Thành phần:

Chủ trì: PGS, TS. Trần Thị Hương -  Trưởng khoa.

Thư ký: ThS. Trương Thị Duvên

Tham dự: Cán bộ, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng có mặt đầy du 

11/11 người.

Mục đích: Rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình 

độ đại học ngành Xây dựng Dảng và Chính quyền nhà nước.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. PGS, TS. Trần Thị Huong phổ biến yêu cầu cuộc họp

- Trên cơ sở khảo sát nhu cầu. lấy ý kiến của các bôn liên quan. Ban 
Chủ nhiệm Khoa đã báo cáo Giám đốc Học viện và được sự dồng ý về chủ 

trương đe thực hiện quy trình rà soát, điều chỉnh, cải tiến chương trình dào tạo 

ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước theo hướng dào tạo theo 

ngành, không chia thành các chuyên ngành.

- Việc thực hiện rà soát, điều chỉnh chuân đầu ra chương trình đào tạo 

sẽ là căn cứ đế tiếp tục thực hiện quy trình đánh giá. điều chỉnh chương trình 

khung, chương trình chi tiết ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

- Chuẩn đầu ra chương trình dào tạo gồm 3 nội dung: chuân dầu ra vè 

kiến thức, chuẩn đầu ra về kỹ năng, chuẩn dầu ra về năng lực tự chủ và trách



nhiệm, đáp ứna yêu câu của Khung trinh độ quôc gia Việt Nam đôi với bậc 

đại học. Các chuẩn đầu ra phải được diễn đạt một cách khái quát, khoa học, 

gắn vó'i các thang bậc của trình độ nhận thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách 

nhiệm, có thể đo lườna được. Lưu ý cụ thể hóa các yêu cầu, dề xuất của các 

bên liên quan vê năng lực của sinh viên tốt nahiệp ngành Xây dựng Đảng và 

Chính quyền nhà nước thành các chuẩn đầu ra của chươna trình đào tạo.

2. Các ý kiến thảo luận
- TS. Lê Văn Hội: Chuẩn đầu ra chươna trình 2020 dang chia theo 2 

chuyên ngành là Côna tác tổ chức và Giảna viên Xây dựna Dảna và Chính 

quyền nhà nước, cần được nhóm 2Ộp các CDR theo chuyên naành thành CĐR 

của ngành và diễn đạt khái quát, đồna thời mở rộng hơn. vi đào tạo theo 

ngành sẽ bao quát nhiều nội duna của côna tác xây dựna Đáng, xây dựng

Chính quyền nhà nước.

- TS. Nguyễn Thọ Anh: việc chia ra các CĐR về kiến thức chung, kiến

thức ngành và chuyên naành có phần khiên cưỡng, có thể khiến naười đọc 

hiếu rằng chuẩn đầu ra về kiến thức chuna là do các học phần thuộc khối kiến 

thức đại cương đóng góp; chuẩn đầu ra về kiến thức ngành do các học phần 

thuộc khối kiến thức ngành; và chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành có 

vai trò của các học phần chuyên ngành. Thực tiền triền khai đào tạo cho thấy 

ngay cả các học phân kiến thức chuyên ngành vần liếp tục thực hiện nhù'112 

nhiệm vụ của chuẩn đầu ra thuộc kiến thức chuna -  tất nhiên ở mức độ nâng 
cao, chuyên sâu hơn. Đe xuất không phân chia thành các nhóm chuấn đầu ra 

về kiến thức như chương trình 2020 mà để chuna là Chuẩn đầu ra về kiến 

thức, và cần có sự mô tả khái quát hơn.

- TS, Nguyên Thị Ngọc Loan: 6 chuẩn đầu ra về kiến thức của ch ươn 2 

trình 2020, lại được chia tách thành các kiến thức chuna. kiến thức ngành và 

chuyên ngành là quá khái quát, chưa tườna minh về các yêu cầu kiến thức cần 

đạt được của cử nhân ngành Xây dựng Dana và Chính quyền nhà nước. De 

xuất tăna thêm số lượng các chuẩn đầu ra về kiến thức, khoảna 10 ehuân dầu 

ra, và diễn dạt mana tính khái quát, khoa học hơn.



- ThS. Trương Thị Duyên: Các chuẩn đầu ra về kỹ năne trong chương 

trình theo chuyên ngành hiện nay chưa thể hiện rõ những kỳ năng chuyên biệt 

cho ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, cần diễn đạt lại đảm 

bảo tính khái quát hơn. Cân nhẳc về các chuẩn đầu ra kỹ năng chung như 

Ngoại ngữ, Tin học có nên đưa vào và tính là chuẩn đầu ra về kv năn2 không, 

trong khi Ngoại ngừ và Tin học là yêu cầu mang tính tồng hợp cá về kiến 

thức, kỳ năng và năng lực tự chủ. trách nhiệm. Nên tách thành mục riêng và 

quy định rõ mức độ cần đạt được, ví dụ Ngoại ngừ cần có chứng chỉ bậc 3 

trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: Tin học cần có 

chứng chỉ ủng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quv định Chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin.

- ThS. Phùng Văn Hải: Chuẩn đầu ra về Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

nên điều chỉnh theo hướng gan với yêu cầu về năng lực nhận diện, đấu tranh 

phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo 

tinh thần Nghị quyết 35.

- TS. Đỗ Minh Tuân: Các chuẩn đầu ra về kỹ năng cần được luận giải 

theo các kỹ năng cần có của ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Các ý kiến thảo luận, thống nhất điều chỉnh các chuẩn dầu ra cua 

chương trình đào tạo ngành Xây dựng Đáng và Chính quyền nhà nước gồm 

17 chuẩn đầu ra, trong đó có 11 chuẩn đầu ra về kiến thức. 3 chuẩn dầu ra vè 

kỹ năng, 3 chuân đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm. Các yêu cầu ve 
năng lực Ngoại ngữ, Tin học được tách thành mục riêng. Các chuẩn đầu ra 

được diễn đạt lại cụ thể như sau:

CĐR 2020 2022
Kiến
thức

- Kiên thức chung 
PLO 1. Hiểu các kiến thức cơ 
bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, quan 
diêm, đường lối của Đảng 
Cộng sản Việt Nam.
PLO 2. Hiểu và vân dung các

_ j

PLO 1. Có kiến thức cơ ban. hệ 
thống về chủ nghĩa Mác-Lênin. 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối 
quan điểm của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước.
PLO 2. Hiểu được một cách hệ 
thống các kiến thức nên tảng về 1



kiên thức vê các lĩnh vực khoa 
học xã hội nhân văn có liên 
quan đến ngành học như chính 
trị, pháp luật, xây dựna Đảng, 
phương pháp nehiên cứu khoa 
học xã hội và nhân văn và tin 
học cơ bản.
- Kiên thức ngành
PLO 3. Vận dụng kiến thức cơ 
bản về một sổ ngành học liên 
quan bao gồm: khoa học lãnh 
đạo, nhà nước và pháp luật, 
quan hệ quốc tế, truyền thôna 
và vận động nhằm phát hiện, 
phân tích và giải quyết nhữna 
vấn đề lý luận và thực tiễn xây 
dựng Đảng và chính quyền
Nhà nước.
PLO 4. Vận dụng các kiến 
thức lý luận và thực tiễn về xây 
dựna Đảna và chính quvền
Nhà nước vào hoạt độna
nghiên cứu và thực hành xây 
dựna Đảna và chính quyền
Nhà nước.
- Kiến thức chuyên ngành
+ Kiến thức chuvên naành 
Giảng viên Xây dựna Dana và 
Chính quyền nhà nước:
PLO 5a: Vận dụng các kiến 
thức về phươna pháp nehicn 
cứu khoa học Xây dựna Dana 
và Chính quyền nhà nước để 
lựa chọn, thuyết minh và triên

j các lĩnh vực khoa học xã hội 
nhân văn có liên quan đến ngành 
học.
PLO 3. Hiểu được các vấn đề có 
tính quy luật trona hoạt độna 
chính trị, pháp luật, quan hệ quốc 
tế. truyền thôna và vận động dê 
phân tích, giải quyết nhừna vấn 
đề lý luận và thực tiễn về xây 
dựng Đảng và chính quyền Nhà 
nước Việt Nam.
PLO 4. Nam chác dặc diêm cua 
hệ thốna chính trị Việt Nam và 
chức năng, nhiệm vụ của từne 
thành tổ trona hệ thốne chính trị; 
phân tích được các nguyên tắc tồ 
chức, bộ máy và hoạt độna của 
Đảna trona thực tiền.
PLO 5. Hiểu rõ nội duna xây 
dựng Đảna về chính trị. tư tươna. 
đạo đức. tổ chức và cán bộ. vận 
dụna đê phân tích, nhận diện và 
xử lý các vân đê liên quan den 
nội duna côna tác xây dựng 
Đảng.
PLO 6. Xác định được nội duna, 
phươna thức Đảng lãnh đạo hộ 
thống chính trị và các lĩnh vực 
đời sốna xã hội; nội duna và 
công cụ Nhà nước quản lý các 
lĩnh vực đời sôna xã hội.
PLO 7. Nắm chắc tiêu chuẩn 
đảng viên, các quan đicm của 
Đảng về xây. dựna đội naù cán



khai các hoạt động nghiên cứu 
khoa học liên quan đến lĩnh 
vực xây dựng Đảng và chính 
quyền Nhà nước.
PLO 5b: Vận dụng kiến thức 
chuyên sâu về lĩnh vực xây 
dựng Đảng và chính quyền 
Nhà nước và phương pháp 
giảng dạy Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước vào lập 
kế hoạch, thiết kế bài giảng và 
thực hành giảng dạy Xây dựng 
Đảng và Chính quyền nhà 
nước.
+ Kiến thức chuyên ngành 
Công tác tổ chức :
PLO 6a: Vận dụng các kiến 
thức về tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị; Giao tiếp trong 
thực thi công vụ; Công vụ, 
công chức vào nghiên cứu, 
phân tích, luận giải, góp phần 
nhận thức đúng và giải quyết 
những vấn đề đó trong thực 
tiễn.
PLO 6b: Vận dụng các kiến 
thức chuyên sâu liên quan đên 
các quy định (nguyên tắc. nội 
dung, quy trình) trong công tác 
tô chức, cán bộ và bảo vệ 
chính trị nội bộ vào tổ chức 
thực hiện và đánh giá hiệu quả 
trong thực tiễn.

bộ; nội dung, nguyên tac bao vệ 
chính trị nội bộ.
PLO 8. Hiếu rõ nội dung, 
phưong thức thực hiện công tác 
tư tưởng và công tác dân vận cua 
Đảng:
PLO 9. Phân tích được các giai 
pháp nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng 
viên và cán bộ: tăng cường công 
tác kiêm tra. giám sát; tăng 
cường sự lãnh dạo của Dang đối 
với hệ thống chính trị và công tác 
dân vận.
PLO 10. Hiểu dược một cách hệ 
thống các ngành luật cơ ban 
trong hệ thống pháp luật cua Việt 
Nam; các nội dung và nguyên tac 
kiểm tra, giám sát và thực thi 
quyền lực Nhà nước, quản lý và 
phát triển nguồn nhân lực hành 
chính.
PLO 11. Xác định dược bán 
chất, đặc diêm, chức năng, các 
vếu tố cấu thành nền hành chính 
nhà nước; Phân tích dược quá 
trình ban hành và tô chức thực 
hiện quyết định hành chính Nhà 
nước, nội dung cải cách hành 
chính nhà nước giai đoạn hiện 
nay.

Kỹ năng - Kỹ năng chung PLO 12. Kỳ năng nhận diện, phân



PLO 7: Kỹ năng giao tiếp, 
phân tích, phản biện và tư duy 
sáng tạo.
PLO 8: Kỳ năng sử dụng 
ngoại ngữ bậc 3/6 theo yêu cầu 
trong thôn2 tư sổ 01/2014/TT- 
BGDĐT về Khuna năna lực 
ngoại naữ 6 bậc sử dụng cho 
Việt Nam.
PLO 9: Kỳ năna sử dụng côn» 
nahệ thông tin và truyền thông 
ở trình dộ cơ bản theo Thông 
tư sổ 03/2014/TT-BTTT theo 
mô tả trong chuẩn kỹ năng sử 
dụng côna nghệ thông tin 
- Kỹ rì ăng chuyên ngành 
PLO 10: Kỳ năna lựa chọn, 
thuyết minh và triển khai 
nghiên cứu đề tài khoa học 
trona lĩnh vực Xây dựna Đản2 

và Chính quyền nhà nước.
PLO 11: Kỳ năng lập kế 
hoạch, thiết kế bài giảng và 
thực hành giảng dạy Xây dựng 
Đáng và Chính quyền nhà 
nước.

tích và xử lý các tình huống công 
tác Đảna, xây dụng chính quyền 
Nhà nước.
PLO 13. Kỹ năna hợp tác. làm 
việc nhóm, giao tiếp trực tiếp va 
gián tiếp, sử dụng ngoại ngừ và 
công nghệ thông tin phục vụ công 
việc chuyên môn.
PLO 14. Kỹ năng lập kế hoạch, 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện, điều 
phối, quản lý các nguồn lực và 
dánh giá hiệu quả công việc.

PLO 12: Kỳ năng nghiên cứu. 
phân tích, luận giải và giải 
quyết những vấn đề liên quan 
đến tổ chức bộ máv của hệ 
thống chính trị; Giao tiếp trong 
thực thi công vụ: Công vụ. 
công chức.
PLO 13: Kỳ năng tổ chức thực



hiện và đánh giả hiệu quả việc 
các quy định (nguyên tac, nội 
dung, quy trình) trong công tác 
tô chức, cán bộ và bảo vệ 
chính trị nội bộ.

Năng 
lực tự 
chủ và 
trách 
nhiệm

PLO 14: Năng lực làm việc 
độc lập và làm việc nhóm 
trong điều kiện làm việc thay 
đối, chịu trách nhiệm cá nhân 
và trách nhiệm với nhóm.
PLO 15: Năng lực tự học tập. 
nghiên cứu. tích lũy kiến thức, 
kinh nghiệm để nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ 
thuộc ngành Xây dựng Đảng 
và Chính quyền nhà nước và 
có bản lĩnh chính trị vừng 
vàng, có đạo đức nghề nghiệp 
PLO 16: Năng lực lập kế 
hoạch, điều phối, quản lý, đánh 
giá công việc hoặc tổ chức 
trong hoạt động chuvên môn, 
nghiệp vụ của ngành.

PLO 15. Nhận diện, phân tích, 
kiên quyết đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù dịch 
của các thế lực thù địch, bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo 
vệ sự nghiệp xây dựng chu nghĩa 
xã hội dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, quản lý của Nhà nước. 
PLO 16. Năng lực làm việc dộc 
lập và làm việc nhóm trong diều 
kiện làm việc thay đối. khả năng 
dần dẳt, định hướng, chịu trách 
nhiệm cá nhân và trách nhiệm 
với nhóm.
PLO 17. Năng lực tự học tập. 
nghiên cứu, tích lũy và phát triển 
kiến thức và kinh nghiệm.

Tách thành mục riêng:
- Trình dộ Ngoại ngừ: Người học 
khi tốt nghiệp phai dạt trình dộ 
ngoại ngữ tương đương bậc 3 
Khung năng lực ngoại ngừ 6 bậc 
dùng cho Việt Nam (Ban hành 
kèm theo Thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 
tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Trình dộ Tin học: Người học



khi tốt nghiệp phái có chứng ch 1 
ửng dụng Công nghệ thông tin 
cơ bản theo quy định Chuẩn kỹ 
năng sử dụng công nghệ thông 
tin tại Thông tư 03/2014/TT- 
BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông.

3. Kết luận

- Thông qua nội dung các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: Biêu quvết 

nhất trí: 100%.

- Chuẩn đầu ra là căn cứ để tiếp tục dự thảo các học phần trong chương 

trình đào tạo ngành Xây dựng Đảng. Yêu cầu các giảng viên cúa Khoa tiếp 

tục nghiên cứu, tham khảo chuOTig trình đào tạo của các cơ sở đào tạo cùng 

ngành, tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên liên quan để đề xuất dự thao cấu 

trúc, thời lượng từng khối kiến thức, từng học phần trong chương trình khung 

đào tạo ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuẩn bị cho cuộc 

họp chuyên môn về rà soát, cải tiến chương trình đào tạo. dự kiến được tổ 

chức sau 1 tuần.

Cuộc họp kết thúc vào 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ TRƯỞNG KHOA

ThS. Truong Thị Duyên PGS, TS. Trần Thị Hương


